
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi MFN
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Biểu thuế theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi. Các bản ghi dưới đây là những mã 
nguyên liệu xăng dầu có mức thuế 0% được xác minh đến ngày 26/09/2026.
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Các mã trong records; đến hết 2026-12-31

DỮ LIỆU

Xylen
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Xăng động cơ không pha chì, RON 97 và cao hơn, chưa pha chế
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Xăng động cơ không pha chì, RON 97 và cao hơn, pha chế với ethanol
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Xăng động cơ không pha chì, RON 90 đến dưới RON 97, chưa pha chế
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Xăng động cơ không pha chì, RON 90 đến dưới RON 97, pha chế với ethanol
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Nhiên liệu diesel cho ô tô
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Nhiên liệu diesel khác
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Dầu nhiên liệu
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09
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Nhiên liệu động cơ máy bay, nhiên liệu phản lực, độ chớp cháy từ 23°C trở lên
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Nhiên liệu động cơ máy bay, nhiên liệu phản lực, độ chớp cháy dưới 23°C
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Các kerosine khác
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Condensate
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

p-Xylen
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Hydrocarbon mạch vòng khác
Số hiệu: 72/2026/NĐ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-09

Dầu thô đã tách phần nhẹ
Số hiệu: 25/2026/NQ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-01

Dầu trung khác và các chế phẩm
Số hiệu: 25/2026/NQ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-01

Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocacbon khác đã hóa lỏng: loại khác
Số hiệu: 25/2026/NQ-CP; 43/2026/NQ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2026-05-01

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Tổng cục Hải quan
Chính phủ Việt Nam — Phụ lục I Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207945
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 26/2023/NĐ-CP
https://chinhphu.vn/?docid=208020&pageid=27160
Công báo điện tử Chính phủ — Nghị định số 199/2025/NĐ-CP
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-dinh-so-199-2025-nd-cp-45464.htm
Bộ Tài chính — Kéo dài thời hạn giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%
https://www.mof.gov.vn/tin-tuc-tai-chinh/tin-tuc-su-kien-8/keo-dai-thoi-han-giam-thue-nhap-khau-mot-so-mat-hang-xang-dau-ve-0percent
Công báo điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-quyet-so-34-2026-nq-cp-469928.htm
Báo Điện tử Chính phủ — Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
https://baochinhphu.vn/keo-dai-thoi-han-ap-dung-uu-dai-thue-voi-mat-hang-xang-dau-den-30-9-2026-102260701163839168.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một 
số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217144&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế đến hết 
30/09/2026
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218640&pageid=27160
Công báo điện tử nước CHXHCN Việt Nam — Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định 
số 72/2026/NĐ-CP và áp dụng thuế suất 0% cho một số nguyên liệu sản xuất xăng, dầu
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/nghi-quyet-so-25-2026-nq-cp-469472/64639.htm
Báo Điện tử Chính phủ — Kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
https://cms.baochinhphu.vn/keo-dai-thoi-han-ap-dung-uu-dai-thue-voi-mat-hang-xang-dau-den-30-9-2026-102260701163839168.htm
Thư Viện Pháp Luật — Công văn hướng dẫn Nghị định 72/2026/NĐ-CP; danh sách mã HS điều chỉnh về 0%
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/cong-van-huong-dan-nghi-dinh-72-2026-nd-cp-sua-doi-muc-thue-nhap-khau-
xang-dau-19504.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 72/2026/NĐ-CP về mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và 
nguyên liệu sản xuất xăng, dầudata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3
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https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217144&pageid=27160&typegroupid=4
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nguyên liệu 
sản xuất xăng, dầu
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217967&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế xăng dầu đến hết 
năm 2026
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=219739&pageid=27160
Bộ Công Thương — Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế xăng dầu đến hết năm 
2026
https://moit.gov.vn/tin-tuc/chinh-phu-ban-hanh-nghi-quyet-ve-viec-keo-dai-thoi-han-ap-dung-uu-dai-thue-xang-dau-den-het-nam-2026.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu và nhập khẩu ưu đãi
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=208020&pageid=27160
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